
TT Mã lớp HP Giảng viên Thứ Tiết SĐT Ghi chú

1 B22N01(C1A) Trần Văn Trường Thứ 3 7 0905652554

2 B22N02(C1B) Trần Văn Châu Thứ 6 7 0913488289

3 B22N03(CKHK) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 4 1 0905502519

4 B22N04(CDT1) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 4 7 0905502519

5 B22N05(CDT2) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 5 1 0905502519

6 B22N06(CDT3) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 2 7 0905502519

7 B22N07(ES) Nguyễn Thanh Tùng Thứ 5 2 0913412595

8 B22N08(ECE) Trần Văn Châu Thứ 5 7 0913488289

9 B22N10(T_DT1) Trần Văn Châu Thứ 5 7 0913488289

10 B22N11(T_DT2) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 3 1 0905502519

11 B22N12(T_DT3) Nguyễn Thanh Giang Thứ 3 7 0905265456

12 B22N13(T_DT4) Nguyễn Thanh Tùng Thứ 5 1 0913412595

13 B22N14(T_DT5) Nguyễn Thanh Giang Thứ 6 7 0905265456

14 B22N15(T_KHDL) Nguyễn Thanh Giang Thứ 3 7 0905265456

15 B22N16(T_Nhat1) Nguyễn Thanh Giang Thứ 6 7 0905265456

16 B22N17(C4A) nguyễn Xuân Hiền Thứ 4 7 0905502519

17 B22N18(C4B) Trần Vĩnh An Thứ 6 1 0905050862

18 B22N19(C4C) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 2 7 0905502519

19 B22N20A Trần Vĩnh An Thứ 2 1 0905050862

20 B22N20B Trần Vĩnh An Thứ 6 1 0905050862

21 B22N21(KTTT) Đàm Hùng Phi Thứ 5 7 0935205558

22 B22N22(N1) Trần Văn Châu Thứ 3 1 0913488289

23 B22N23(N2) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 4 1 0905502519

24 B22N26(HTCN) Trần Vĩnh An Thứ 7 2 0905050862

25 B22N27(D1) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 3 7 0905502519

26 B22N28(D2) Nguyễn Thanh Giang Thứ 5 7 0905265456

27 B22N29(D3) Trần Văn Trường Thứ 6 7 0905652554

28 B22N30(D4) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 6 1 0905502519

29 B22N31(D5) Đàm Hùng Phi Thứ 2 1 0935205558

30 B22N32(TDH1) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 3 7 0905502519

31 B22N33(TDH2) Trần Văn Trường Thứ 6 7 0905652554

32 B22N34(TDH3) Trần Minh Thế Thứ 7 7 0972726738

33 B22N35(TDH4) Đào Thị Thanh Hà Thứ 6 7 0935303368

34 B22N38(DT1) Đàm Hùng Phi Thứ 2 1 0935205558

35 B22N39(DT2) Trần Minh Thế Thứ 7 7 0972726738

36 B22N40(DT3) Nguyễn Thanh Giang Thứ 4 7 0905265456
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37 B22N41(DT4) Trần Văn Trường Thứ 7 2 0905652554

38 B22N42(DT5) Nguyễn Thanh Giang Thứ 4 7 0905265456

39 B22N44(KTMT1,2) Nguyễn Thanh Giang Thứ 2 7 0905265456

40 B22N44(KTMT1,2) Nguyễn Thanh Giang Thứ 5 7 0905265456

41 B22N45(H2A) Nguyễn Thanh Tùng Thứ 3 1 0913412595

42 B22N46(H2B) Nguyễn Thanh Tùng Thứ 3 1 0913412595

43 B22N47(H2C) Hà Quốc Pháp Thứ 4 7 0905730790

44 B22N48A Trần Văn Châu Thứ 3 1 0913488289

45 B22N48B Hà Quốc Pháp Thứ 4 1 0905730790

46 B22N50(KTHH1) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 2 1 0905502519

47 B22N51(KTHH2) Hà Quốc Pháp Thứ 4 7 0905730790

48 B22N52(H5) Đàm Hùng Phi Thứ 5 7 0935205558

49 B22N54(SHYD) Hà Quốc Pháp Thứ 4 1 0905730790

50 B22N59(X3A,B) Nguyễn Thanh Giang Thứ 2 7 0905265456

51 B22N62(BIM_AI) Nguyễn Thanh Tùng Thứ 5 7 0913412595

52 B22N64(VLXD) Nguyễn Xuân Bách Thứ 4 7 0766566535

53 B22N67(X1A) Nguyễn Ngọc Huy Thứ 4 1 0923481980

54 B22N68(X1B) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 3 1 0905502519

55 B22N69(X1C) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 2 1 0905502519

56 B22N71(KT1) Hà Quốc Pháp Thứ 2 1 0905730790

57 B22N72(KT2) Hà Quốc Pháp Thứ 2 1 0905730790

58 B22N73(CSHT) Trần Văn Châu Thứ 6 7 0913488289

59 B22N75(X2) Nguyễn Xuân Bách Thứ 4 7 0766566535

60 B22N77(THXD) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 5 1 0905502519

61 B22N78(ĐTTM) Trần Vĩnh An Thứ 7 1 0905050862

62 B22N79(MT) Nguyễn Thanh Tùng Thứ 3 7 0913412595

63 B22N81(QLMT) Nguyễn Thanh Tùng Thứ 3 7 0913412595

64 B22N83(KX1) Nguyễn Thanh Tùng Thứ 5 7 0913412595

65 B22N84(KX2) Nguyễn Ngọc Huy Thứ 4 1 0923481980

66 B22N85(QLCN1) Nguyễn Xuân Hiền Thứ 6 1 0905502519

67 B22N86(QLCN2) Đào Thị Thanh Hà Thứ 6 7 0935303368

68 B22N87(PFIEV_N1) Trần Văn Trường Thứ 7 7 0905652554

69 B22N88(PFIEV_N2) Trần Vĩnh An Thứ 2 1 0905050862

70 B22N90(C1C) Trần Văn Trường Thứ 3 7 0905652554

71 B22N99(T_Nhat2) Trần Văn Trường Thứ 7 1 0905652554

Danh sách có 71 lớp./.
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